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NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA CÁC DOANH NGHIỆP
CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

TỔNG CỤC HẢI QUAN
BỘ TÀI CHÍNH

Tháng 11 năm 2014

Cục CNTT & Thống kê Hải quan
Biểu số 3N/TCHQ

Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

76.216.196.1307.623.926.637USDTỔNG TRỊ GIÁ

309.258.363987.17217.679.452Tấn1 Lúa mì 60.896

384.123.8931.412.57735.946.242Tấn2 Ngô 130.601

368.138.27144.254.234USD3 Dầu mỡ động thực vật

1.319.867.930104.408.740USD4 Thức ăn gia súc và nguyên liệu

404.060.47039.199.204USD5 Sản phẩm khác từ dầu mỏ

1.776.994.214155.288.339USD6 Hóa chất

1.703.627.612163.170.548USD7 Sản phẩm hóa chất

2.899.780.1281.386.822257.231.549Tấn8 Chất dẻo nguyên liệu 126.928

2.342.008.392233.823.057USD9 Sản phẩm từ chất dẻo

413.197.853177.09740.019.914Tấn10 Cao su 18.167

572.631.06451.111.534USD11 Gỗ và sản phẩm gỗ

637.562.073669.98763.920.839Tấn12 Giấy các loại 66.988

272.343.55925.715.758USD13 Sản phẩm từ giấy

848.488.961421.65752.142.051Tấn14 Bông các loại 30.162

918.838.427354.87586.914.882Tấn15 Xơ, sợi dệt các loại 34.389

5.263.362.494496.432.220USD16 Vải các loại

2.921.471.219258.974.611USD17 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

3.084.549.4964.017.038281.581.982Tấn18 Sắt thép các loại: 367.396

77.731.621150.82212.761.845Tấn 26.747- Phôi thép

1.917.062.012246.675.546USD19 Sản phẩm từ sắt thép

2.131.006.807607.061201.347.694Tấn20 Kim loại thường khác: 60.437

857.927.646114.15769.807.737Tấn 9.138- Đồng

437.864.60143.027.526USD21 Sản phẩm từ kim loại thường khác

15.352.033.4111.696.552.447USD22 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

539.758.28048.865.877USD23 Hàng điện gia dụng và linh kiện

6.608.421.575703.271.634USD24 Điện thoại các loại và linh kiện

12.200.050.4791.240.482.332USD25 Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác

628.766.49861.123.219USD26 Dây điện và dây cáp điện
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Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

1.181.413.288120.367.893USD27 Linh kiện, phụ tùng ô tô

154.607.02122.521.059USD29 Phương tiện vận tải khác và phụ tùng

8.624.907.739831.876.254USD30 Hàng hóa khác
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